
BỘ Y TẾ 

TRUNG TÂM MUA SẮM 

TẬP TRUNG THUỐC QUỐC GIA 

Số:         /TTMS-NVD 
V/v đề nghị hoàn thiện báo giá một số 

thuốc ARV nguồn BHYT mua sắm tập 

trung năm 2023 (lần 4) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày      tháng 12 năm 2022 

 

Kính gửi: Các công ty sản xuất, kinh doanh Dược phẩm  

       trên toàn quốc theo danh sách đính kèm 

Nhằm triển khai công tác mua sắm tập trung thuốc ARV nguồn bảo hiểm y tế 

năm 2023, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia (Trung tâm) đã nhận được 

các báo giá của Quý Công ty.  

Thực hiện ý kiến của Tổ thẩm định – Bộ Y tế, để có căn cứ xây dựng kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu các thuốc ARV nguồn bảo hiểm y tế mua sắm tập trung năm 2023, 

Trung tâm đề nghị Quý Công ty hoàn thiện lại báo giá có hiệu lực tối thiểu 90 ngày kể 

từ ngày ký đối với các thuốc sau đây: 

TT Hoạt chất 
Nồng độ, hàm 

lượng 

Dạng 

bào chế 

Đường 

dùng 

Nhóm 

TCKT 

1 Lamivudin 150mg Viên Uống Nhóm 4 

2 Lamivudin 150mg Viên Uống Nhóm 5 

3 Lamivudin + Zidovudin 150mg+300mg Viên Uống Nhóm 4 

4 Lamivudin + Zidovudin 150mg+300mg Viên Uống Nhóm 5 

Báo giá bao gồm thông tin: Tên thuốc, tên hoạt chất, Số đăng ký hoặc GPNK, 

hiệu lực số đăng ký, nồng độ, hàm lượng, dạng bào chế, nhà sản xuất, nước sản xuất 

của thuốc, nhóm tiêu chí kĩ thuật, đơn vị tính, đơn giá (có VAT-VND), giá kê khai, 

ngày kê khai, khả năng sản xuất, cung ứng/năm, hiệu lực báo giá (tối thiểu 90 ngày 

kể từ ngày ký). 

 Đề nghị Công ty cung cấp gửi báo giá tới Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc 

Quốc gia, tầng 3 Nhà D -138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội và file mềm gửi về địa chỉ 

thư điện tử nghiepvuduoc.ttms@gmail.com trước ngày 07/12/2022, chủ đề của Thư 

nêu rõ “Báo giá thuốc ARV đấu thầu tập trung cấp Quốc gia của Công ty...”. 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ phòng Nghiệp vụ Dược, tầng 3 nhà D- Bộ Y tế, 

138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. SĐT: 024.6273.2339 

Trân trọng cảm ơn./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế; 

- Phòng Nghiệp vụ Đấu thầu; 

- Lưu: VT, NVD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Thanh Dũng 
  

 

 

 

 

 



 
PHỤ LỤC: DANH SÁCH CÁC CÔNG TY ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP BÁO GIÁ 

(Kèm theo công văn số         /TTMS-NVD ngày        /12/2022) 

 

STT Tên công ty Tên thuốc Số GPLH 

1 Công ty Dược phẩm An Khang 
Lamivudine 

Zidovudine 
VN2-645-17 

2 
Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết 

bị Y tế Hà Nội 

AVOCOMB 

TABLETS 
VN3-248-19 

3 Công ty Liên doanh MEYER-BPC Lamizido VD-25437-16 

4 Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2 Larevir 150 VD-29644-18 

5 
Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Medbolide 
Lotagoz 150 VD-29791-18 

6 Công ty TNHH BRV Healthcare 
Lamivudin 150 

- BVP 
VD-22398-15 
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